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Các Mô hình trường liên cấp NH25-26 

Các mô hình trường liên cấp dưới đây dành cho học sinh chuyển lớp giữa Năm học 2024-2025 và Năm học 2025-2026. 

Trường mẫu phân luồng là trường mà học sinh có quyền theo học dựa trên việc hoàn thành lớp cuối cùng của trường hiện tại 

của học sinh. Việc phân luồng này chỉ diễn ra trong những năm học sinh chuyển từ trường tiểu học lên trường trung học cơ 

sở, hoặc từ trường trung học cơ sở lên trường trung học phổ thông, hoặc từ cơ sở giáo dục lên trường trung học phổ thông. 

Quyền học ở trường liên cấp theo tuyến địa lý không áp dụng đối với học sinh đăng ký là học sinh trong ranh giới và sau đó 

chuyển ra khỏi ranh giới hoặc cho học sinh đã rút khỏi mẫu phân luồng ngoài ranh giới tại bất kỳ thời điểm nào. Để biết thông 

tin chi tiết về việc ghi danh vào DCPS, hãy xem Sổ tay ghi danh và xổ số của DCPS. 

Mô hình trường liên cấp theo tuyến địa lý 
Tiểu học:                            Trung học Cơ sở Trung học Phổ 

thông 
Boone ES (PK3-5)  

 
Kramer MS (6-8) 

 
 
 

 
Anacostia HS 

(9-12) 

Ketcham ES (PK3-5) 

Moten ES (PK3-5) 

Savoy ES (PK3-5) 

Stanton ES (PK3-5) 

Beers ES (PK3-5)  

Sousa MS (6-8) 
Kimball ES (PK3-5) 

Plummer ES (PK3-5) 

Randle Highlands ES (PK3-5) 

Excel Academy (PK3-8) (trường toàn thành phố không có ranh giới) 

 

Hendley ES (PK3-5)  

Hart MS (6-8) 

 
 

 
Ballou HS 

(9-12) 

King ES (PK3-5) 

Patterson (PK3-5) 

Simon ES (PK3-5) 

Garfield ES (PK3-5)  

Johnson MS (6-8) Malcolm X ES (PK3-5) 

Turner ES (PK3-5) 

Leckie EC (PK3-8)* 

 

H.D. Cooke ES (PK3-5) 

Columbia Heights EC (6- 8) 

Cardozo HS 

(7-12) 

Marie Reed ES (PK3-5) 

Tubman ES (PK3-5) 

Cleveland ES (PK3-5) 

John Francis EC (6-8) 

Garrison ES (PK3-5) 

Seaton ES (PK3-5) 

Ross ES (PK4-5) 

Thomson ES (PK3-5) 

   John Francis EC (PK3-8) 

 

Brightwood ES (PK3-5)  

Ida B. Wells MS (6-8) 

 
Coolidge HS 

(9-12) 
LaSalle-Backus ES (PK3-5) 

Takoma ES (PK3-5) 

Whittier ES (PK3-5) 
 

Bunker Hill ES (PK3-5)  

Brookland MS (6-8) 
 
 

Dunbar HS 
(9-12) 

Burroughs ES (PK3-5) 

Noyes ES (PK3-5) 

Langdon ES (PK3-5) 
McKinley MS (6-8) 

Langley ES (PK3-5) 

Walker Jones EC (PK3-8) 

Wheatley EC (PK3-8) 

      * Học sinh hoàn thành lớp 5 tại Leckie EC có tùy chọn đăng ký học tại Hart MS cho lớp 6. 
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Mô hình trường liên cấp năm hoc 2025-2026 (tiếp theo) 

Tiểu học: Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông 
Maury ES (PK3-5)  

 

Eliot-Hine MS (6-8) 

 
 
 
 
 

 
Eastern HS 

(9-12) 

Miner ES (PK3-5) 

Payne ES (PK3-5) 

School-Within-School (PK3-5) 
(Trường toàn thành phố không có ranh giới) 

Amidon-Bowen ES (PK3-5)  

   Jefferson MS Academy (6-8) 
Brent ES (PK3-5) 

Shirley Chisholm ES (formerly Tyler ES) 
(PK3-5) 

Van Ness ES (PK3-5) 

J.O. Wilson ES (PK3-5)  

Stuart-Hobson MS (6-8) Ludlow-Taylor ES (PK3-5) 

Peabody (PK3-K)/Watkins ES (1-5) 

Capitol Hill Montessori @ Logan (PK3-8) (trường toàn thành phố không có ranh giới) 

Browne EC (PK3-8) 
 

Barnard ES (PK3-5)  
 
 

                            MacFarland MS (6-8) 

 
 

 
Roosevelt HS 

(9-12) 

Bruce-Monroe @ Park View ES (PK3-5) 

Dorothy Height ES (PK3-5) 
(trường toàn thành phố không có ranh giới) 

Powell ES (PK3-5) 

Raymond ES (PK3-5) 

Truesdell ES (PK3-5) 

John Lewis ES (trước đây là West ES) (PK3-

5) 

 

Bancroft ES (PK3-5)  
 

Deal MS (6-8) Jackson-Reed HS  
(9-12) 

Hearst ES (PK4-5) 

Janney ES (PK4-5) 

Lafayette ES (PK4-5) 

Murch ES (PK4-5) 

Shepherd ES (PK3-5) 

Oyster-Adams EC (PK4-8) 

 

Eaton ES (PK4-5)  

 
Hardy MS (6-8) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

MacArthur HS  
(9-12) 

Hyde-Addison ES (PK3-5) 

Key ES (PK4-5) 

Mann ES (PK4-5) 

Stoddert ES (PK4-5) 
 

Lorraine H. Whitlock ES (trước đây là Aiton) 
(PK3-5) 

 
 
 

Kelly Miller MS (6-8) * 

 
 

 
Woodson HS 

(9-12) 

Burrville ES (PK3-5) 

C.W. Harris ES (PK3-5) 

Drew ES (PK3-5) 

Houston ES (PK3-5) 

Nalle ES (PK3-5) 

Smothers ES (PK3-5) 

Thomas ES (PK3-5) 

    * Học sinh hoàn thành lớp 8 tại Kelly Miller MS có tùy chọn đăng ký học tại Eastern HS cho lớp 9. 
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Mô hình trường liên cấp theo tuyến chương trình 
Học sinh ghi danh vào các trường / chương trình dưới đây có quyền tiếp tục chương trình học chuyên biệt của họ theo các 

trường liên cấp theo chương trình được hiển thị dưới đây. Học sinh ghi danh vào các chương trình chuyên biệt cũng có 

quyền đối với (các) trường liên cấp theo tuyến địa lý của họ được nêu ở trên. 

 

Mô hình trường liên cấp theo chương trình song ngữ 
 

Tiểu học Trung học cơ sở Trung học Phổ thông 
Bancroft ES (PK3-5)  

 
MacFarland MS hoặc Columbia 

Heights Education Campus 
(CHEC) lớp 6-8 

 
 

 
Roosevelt HS Song ngữ (9-12) 

Bruce Monroe ES (PK3-5) 

Cleveland ES DL Program (PK3-5) 

Houston ES (PK3-5) 

Marie Reed ES DL Program (PK3-5) 

Powell ES (PK3-5) 

Shirley Chisholm ES (trước đây làTyler ES) DL 
Program (PK3-5) 

Oyster-Adams EC (PK4-8) 

Ghi chú: Tất cả học sinh song ngữ (DL) lớp 8 DCPS đều có quyền ghi danh vào Chương trình song ngữ của Roosevelt HS ở lớp 9 . 

Columbia Heights Education Campus (CHEC) cũng cung cấp chương trình song ngữ cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. CHEC high 
school trường chọn lọc. Tất cả học sinh phải nộp đơn xin học thông qua hình thức xổ số, ngoại trừ học sinh lớp 8 hiện đang theo học 

tại CHEC. Học sinh hoàn thành lớp 8 tại CHEC có quyền ghi danh vào lớp 9 của CHEC mà không cần thông qua xổ số MSDC. 

Mô hình trường liên cấp theo chương trình STEM 
 

Trung học cơ sở Trung học Phổ thông 

McKinley MS (6-8) H.D. Woodson HS (9-12) 

Ghi chú: Tất cả học sinh hoàn thành lớp 8 tại McKinley MS đều có quyền ghi danh tại H.D. Woodson học lớp 9 . McKinley Technology 

HS cũng cung cấp chương trình STEM từ lớp 9-12. McKinley Technology HS là một trường chọn lọc. Tất cả học sinh phải xin học thông 

qua xổ số. 

 

Mô hình trường liên cấp theo tuyến chương trình Montessori 
 

Tiểu học Trung học cơ sở 
Langdon ES Montessori (PK3-5) 

Capitol Hill Montessori @ Logan (6-8) 
Nalle ES Montessori (PK3-5) 

 
Các trường học hoặc chương trình không theo mô hình trường liên cấp 

Trường và Chương Trình Chọn Lọc và Toàn Thành Phố - Cần có đơn qua Xổ Số My School DC 
Bard Early College High School DC (9-12), trường trung học phổ thông chọn lọc với quy trình ứng tuyển 

Benjamin Banneker High School (9-12), trường trung học phổ phông chọn lọc với quy trình ứng tuyến 

Columbia Heights Education Campus (9-12), trường trung học phổ phông chọn lọc với quy trình ứng tuyến 

Duke Ellington School of the Arts (9-12), trường trung học phổ phông chọn lọc với quy trình ứng tuyến 

Early College Academy at Coolidge High School (9-12), trường trung học phổ phông chọn lọc với quy trình ứng tuyến 

McKinley Technology High School (9-12), trường trung học phổ phông chọn lọc với quy trình ứng tuyến 

Military Road Early Learning Center (PK3-PK4), trường toàn thành phố không có ranh giới 

Phelps Architecture, Construction, and Engineering (ACE) High School (9-12), trường trung học phổ phông chọn lọc với quy trình ứng 
tuyến 
Ron Brown College Preparatory HS (9-12), trường toàn thành phố không có ranh giới 

Trường trung học không tường (9-12), trường trung học phổ phông chọn lọc với quy trình ứng tuyến 

Stevens Early Learning Center (PK3-PK4), trường toàn thành phố không có ranh giới 

Các Chương Trình Khác - Quy Trình Ghi Danh / Xếp Lớp Thay Thế, Không có trên Xổ Số My School DC 
Ballou STAY High School (9-12 / Người lớn), Học viện Cơ hội toàn thành phố không có ranh giới 

Luke C. Moore HS (9-12), Học viện Cơ hội toàn thành phố không có ranh giới 

River Terrace Education Campus (3-Adult), cơ sở Giáo dục Đặc biệt toàn thành phố 

Garnett-Patterson STAY High School (9-12 / Người lớn), Học viện Cơ hội toàn thành phố không có ranh giới 
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